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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	Năm học: 2018-2019
MÔN: VẬT LÍ 8

	
	Thời gian làm bài: 45 phút

	
	(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (2,0 điểm)
a) Thế nào là quán tính?
b) Vận dụng:  Khi ngồi trên ô tô, trên máy bay đang chuyển động ta thường được khuyên phải thắt dây an toàn. Em hãy cho biết tác dụng của dây này.
Câu 2: ( 2,5 điểm)

a) Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi nào?
b) Vận dụng: Một số người khi đếm tiền thường có thói quen chấm ngón tay vào lưỡi để làm ướt ngón tay. Tại sao người ấy phải làm như vậy? Việc làm này có mất vệ sinh không? Khắc phục bằng cách nào?
Câu 3: ( 2,0 điểm)
a) Áp lực là gì?

b) Một chậu cây có khối lượng 5kg đặt trên mặt sàn nằm ngang. Diện tích tiếp xúc giữa đáy chậu với mặt sàn là 80cm2. Tìm áp suất do chậu cây tác dụng lên mặt sàn?
Câu 4: ( 1, 0 điểm)
Hãy nêu các yếu tố của véc tơ lực F tác dụng lên vật A.
Câu 5: ( 1,5 điểm)
Bạn Bình khởi hành lúc 6 h 15min, đi xe đạp từ nhà đến trường cách nhau  5,4 km với tốc độ không đổi. Đến 6h 20min quãng đường Bình đi được là 0,9 km. Tính tốc độ của bạn Bình và cho biết Bình đến trường lúc mấy giờ?
Câu 6: (1,0 điểm)
Một máy nén thủy lực có tỷ số diện tích giữa hai pít-tông là
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, dùng để nâng một vật có khối lượng 450kg lên cao. Hỏi lực tác dụng lên pít-tông nhỏ là bao nhiêu?
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Câu 1: (2,0 điểm)
a) Quán tính là tính chất của một vật giữ nguyên chuyển động khi không có lực tác dụng và chỉ thay đổi dần chuyển động khi có lực tác dụng.
1,0 điểm
b) Vận dụng: Vì ô tô và máy bay là các phương tiện chuyển động với tốc độ cao, khi dừng lại gấp theo quán tính người sẽ có xu hướng ngả về phía trước rất nguy hiểm. Khi thắt dây an toàn thì dây an toàn sẽ giữ người lại.
1,0 điểm
Câu 2: (2,5 điểm)
a) Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không bị trượt hoặc lăn khi vật bị tác dụng của lực khác.
1,0 điểm
b) Vận dụng: Làm tăng lực ma sát nghỉ giữa tay và tờ giấy bạc để dễ đếm hơn.
0,5 điểm
Có vì giấy tiền chứa nhiều vi trùng do luân chuyển từ người này sang người kia. 
0,5 điểm
Để khắc phục, đặt một đĩa nước nhỏ bên cạnh và nhúng các đầu ngón tay vào đĩa nước khi đếm


0,5 điểm
Câu 3: (2,0 điểm)
a) Là lực nén có phương vuông góc với mặt tiếp xúc
1,0 điểm

b) Viết được công thức : p = F/S
0,5 điểm

Tính được áp suất do chậu cây tác dụng lên mặt sàn: 6,250 Pa
0,5 điểm

Câu 4: (1,0 điểm)

- Điểm đặt: tại tâm
0,25 điểm

- Phương nằm ngang
0,25 điểm

- Chiều từ trái sang phải
0,25 điểm

- Cường độ: 60 N
0,25 điểm
Câu 5: (1,5 điểm)
Viết được công thức: v = S/t
0,5 điểm

Tính được tốc độ: 3 m/s
0,5 điểm

Bình đến trường lúc: 6 h 45 min
0,5 điểm
Câu 6: (1,0 điểm)
Viết được công thức: F2/ F1 = S2/ S1
0,5 điểm
Tính được: F1 = 90 N
0,5 điểm
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